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STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2220000400 Đinh Thị Hồng Ngọc Quảng Minh    

2 2220000405 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Liên Nguyên    

3 2220000407 Nguyễn Thị Hồng Nhung Diệu Lạc    

4 2220000408 Châu Hoàng Oanh Liên Oanh    

5 2220000410 Trần Lương Phát Tâm Niệm    

6 2220000415 Trần Lộc Phước Đồng Hảo    

7 2220000417 Huỳnh Văn Phương Thiện Định    

8 2220000421 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Visakha    

9 2220000423 Nguyễn Thị Kim Quyên Hoa Minh    

10 2220000427 Nguyễn Thanh Sang Nhuận Thuyết    

11 2220000429 Trương Thanh Tài T. Trung Thuận    

12 2220000430 Lý Thị Bé Tám Diệu Hạnh    

13 2220000431 Lê Thanh Tâm Chúc Minh    

14 2220000432 Trần Huỳnh Thanh Tâm Hoa Đạo    

15 2220000435 Hà Quang Thanh Pháp Minh    

16 2220000436 Thái Hồ Thiên Thanh    

17 2220000439 Nguyễn Chí Thành Pháp Tâm    

18 2220000441 Huỳnh Ngọc Thảo    

19 2220000443 Phạm Thị Thanh Thảo Giác Chơn Khai    

20 2220000445 Lê Thị Thanh Thảo    

21 2220000447 Đặng Đình Thi Ngộ Phúc Tấn    

22 2220000448 Tống Thị Thiết Liên Khiết    

23 2220000449 Nguyễn Huy Thông Tịnh Thông    

24 2220000451 Phan Thị Bích Thuận Huệ Phúc    



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

25 2220000452 Hoàng Văn Thức Ngộ Từ Ngôn    

26 2220000453 Trương Thị Thuỳ Giác Chánh Tịnh    

27 2220000454 Phan Diệu Thúy Huệ Minh    

28 2220000455 Huỳnh Thị Thúy Giác Lệ Tịnh    

29 2220000457 Trần Hoàng Thủy Diệu Ngọc    

30 2220000458 Đặng Thị Thủy Phước Thanh Tâm    

31 2220000459 Phan Thị Thủy Hoa Tâm    

32 2220000460 Lê Thị Kim Thụy Hoa Hạnh    

33 2220000463 Trần Thị Đoan Trang Liên Trang    

34 2220000464 Nguyễn Ngọc Trang Mỹ Hoà    

35 2220000466 Dương Nhựt Trường Huệ Quang    

36 2220000467 Phạm Thanh Truyền Tuệ Định    

37 2220000470 Đinh Thị Tươi Diệu Hải    

38 2220000471 Trương Văn Út Thiện Chí    

39 2220000474 Đoàn Hữu Văn Trí Thể    

40 2220000475 Hồ Đức Văn    

41 2220000476 Trương Thị Vang Giác Danh Sang    

42 2220000477 Ngô Trí Vi Thiện Hoà    

43 2220000486 Lưu Kim Yến TN. Nhã Thiền    

44 2220000487 Lương Thanh Tấn T. Nhuận Công    

45 2220000488 Lê Hoàng Anh Thiện Đạt    

46 2220000490 Hồ Khắc Giảng T. Minh Hướng    

47 2220000493 Lê Ninh T. Ngộ Viên    

48 2220000494 Phạm Phú Thịnh T. Bảo Thanh    

49 2220000495 Lương Vĩnh Anh TN. Pháp Văn    

50 2220000496 Đặng Thị Chuyên TN. Chúc Thiền    

51 2220000498 Võ Thị Thu Vân TN. Trung Hải    

52 2220000504 Trần Minh Khoẻ T. Minh Huệ    

53 2220000505 Nguyễn Văn Minh T. Quảng Thuận    

54 2220000507 Phạm Minh Nhật T. Tâm Cung    

55 2220000508 Trần Thanh Tùng T. Đạt Ma Tuấn Thành    

56 2220000509 Nguyễn Thị Kim Huyền TN. Phước Kim    



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

57 2220000510 Đoàn Tấn Tài T. Giác Ngộ    

58 2220000511 Nguyễn Thị Minh Điền TN. Thuần Đức    

59 2220000512 Nguyễn Văn Hạnh T. Quảng Hiền    
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